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I. Trắc nghiệm (6,0 điểm).
Câu 1: Ý không phản ánh đúng nguyên nhân chủ quan của sự phát triển kinh tế hàng hóa ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là
A. do các nghề thủ công phát triển mạnh mẽ, sản phẩm sản xuất ra ngày càng nhiều.
B. do chính sách mở của của chính quyền Trịnh, Nguyễn.
C. do nước ta có vị trí địa lý thuận lợi cho giao thông đi lại, nhất là bằng đường biển.
D. do các cuộc phát kiến địa lý tạo điều kiện giao lưu Đông – Tây. 

Câu 2: Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước của nhân dân Đại Việt từ thế kỉ X đến thế kỉ XV. 
           1. Kháng chiến chống Tống thời Lý.                  2 . Kháng chiến chống Minh. 

           3. Kháng chiến chống quân Nam Hán.              4. Kháng chiến chống Mông – Nguyên.

A. 1, 3,2,4.
B. 3,1,4,2.
C. 1,2,3,4.
D. 3,4,2,1.

Câu 3: Tính chất của cuộc khởi Lam Sơn 1418 – 1427 do Lê Lợi lãnh đạo là

A. cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc
B. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

C. cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc
D. cuộc chiến tranh giữ nước và dựng nước

Câu 4:  Bộ Luật thành văn đầu tiên của nước ta là

A. Hình thư.
B. Hình luật.
C. Quốc triều hình luật.
D. Hoàng Việt luật lệ.
Câu 5: Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa của Ngô Quyền năm 938 là
A. đánh dấu thắng lợi căn bản trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta.

B. mở ra một thời đại mới thời đại độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc.

C. bảo vệ vững chắc nền độc lập tự chủ của đất nước.

D. kết thúc vĩnh viễn một nghìn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc.

Câu 6: Thời Đường là thời kỳ chế độ phong kiến Trung Quốc

A. bước đầu phát triển
B. khủng hoảng nghiêm trọng

C. rơi vào tình trạng bị chia rẽ
D. đạt đến đỉnh cao

Câu 7: Việc tạo ra lửa là công lao của:

A. Người tinh khôn.
B. Người tối cổ
C. Người vượn cổ
D. Người hiện đại

Câu 8: Người được coi là phát hiện ra châu Mĩ là

A. Ph. Ma-gien-lan
B. Va-xcô đơ Ga ma
C. C. Cô-lôm-bô
D. B. Đi-a-xơ

Câu 9: Ý không phản ánh đúng tác dụng của giáo dục nho học ở nước ta thế kỉ XI – XV là

A. góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước.
B. góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế.
C. góp phần tạo điều kiện để nâng cao dân trí.
D. góp phần đào tạo được người hiền tài cho đất nước.
Câu 10: Người Việt đã có thái độ ứng xử như thế nào trước những âm mưu và thủ đoạn đồng hoá về văn hoá của phong kiến phương Bắc trong 1000 năm bị đô hộ?

A. Kiên quyết bảo tồn phong tục, làm cơ sở cho việc phát huy truyền thống văn hoá dân tộc.
B. Tổ chức các phong trào đấu tranh quyết liệt, làm thất bại âm mưu đồng hoá của bọn đô hộ.
C. Tiếp thu những yếu tố tích cực của văn hoá Hán, Việt hoá làm phong phú thêm văn hoá của dân tộc.
D. Tổ chức phong trào bài ngoại, bất hợp tác với chính quyền đô hộ.
Câu 11: Ý không phản ánh đúng điều kiện thuận lợi cho kinh tế nông nghiệp của nước ta phục hồi và phát triển đầu thế kỉ X là
A. công cuộc khai phá đất hoang, mở rộng ruộng đồng được đẩy mạnh.
B. nhân dân ta giành được nền độc lập, tự chủ.
C. đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc, xã hội ổn định

D. nhà nước phong kiến có những chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp.
Câu 12: Lịch mà người Phương Tây sáng tạo ra được gọi là gì?

A. Lịch vạn niên
B. Âm lịch
C. Nông lịch
D. Dương lịch

Câu 13: Ý không phản ánh đúng về việc tổ chức bộ máy cai trị của chính quyền đô hộ phương Bắc ở nước ta là
A. chia nước ta thành quận (hoặc châu)

B. xóa bỏ tất cả các đơn vị hành chính của người Việt

C. tăng cường kiểm soát, của quan lại cai trị tới cấp huyện

D. sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của phong kiến Trung Quốc

Câu 14:  Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789) thắng lợi là

A. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ
B. Nguyễn Lữ
C. Nguyễn Nhạc
D. Quang Trung – Nguyễn Huệ

Câu 15: Tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang – Âu Lạc có đặc điểm

A. hoàn chỉnh.
B. còn sơ khai, đơn giản.

C. khá hoàn chỉnh.
D. ra đời sớm nhất ở khu vực châu Á.

-II. Tự luận (4.0 điểm)

Câu 16: (2.0 điểm). Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỉ X-XV

      - Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa chống ngoại xâm của nhân dân ta từ thế kỉ X – XV theo các nội dung: Tên cuộc kháng chiến và khởi nghĩa, thời gian, quân xâm lược, người chỉ huy, kết quả? 

      - Sông Bạch Đằng đã chứng kiến những chiến thắng oanh liệt nào của nhân dân ta (X – XV) 

Câu 17: (2.0 điểm).  -  Sự phát triển thủ thương nghiệp thế kỉ XVI - XVIII

                                 - Vì sao đến giữa thế kỉ XVIII ngoại thương suy yếu dần? 

----------- HẾT ----------
Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
----------------------------------------------
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